
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00136925
Nguyễn Lâm 
Tùng

12/06/1993 013126743 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị
Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước – thoát nước

II

2 HTV-00136926
Đỗ Nguyễn Duy 
Hưng

12/01/1994 001094010519 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị
Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước – thoát nước

II

3 HTV-00136927
Nguyễn Thị 
Hương

12/03/1996 027196005101
Kỹ sư ngành Cấp thoát 
nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

4 HTV-00011614 Nguyễn Hải Anh 12/09/1977 001077022151 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

5 HTV-00111091 Phạm Văn Quang 12/08/1992 036092002022 Kỹ sư Cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

6 HTV-00127049 Nguyễn Thế Sơn 31/07/1982 013381292
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

7 HTV-00136928
Phạm Ngọc 
Quảng

27/09/1984 035084003443
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

8 HTV-00136929 Cao Tiến Lâm 19/09/1984 186140684
Kỹ sư xây dựng Cảng - 
Đường thủy

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

9 HTV-00132092 Phạm Sơn Tùng 15/06/1993 017243357
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

11 HTV-00132100
Nguyễn Văn 
Thanh

07/09/1995 168549796

Kỹ sư kỹ thuật hóa học 
chuyên ngành máy và thiết 
bị công nghệ hóa chất dầu 
khí

Thiết kế cơ - điện công trình III

12 HTV-00136931 Trần Việt Hưng 21/07/1984 131569115 Kỹ sư kỹ thuật hóa học
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

13 HTV-00136932
Bùi Vũ Huyền 
Trang

12/10/1987 040187001017
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Định giá xây dựng III

14 HTV-00136933 Lê Hữu Thắm 15/07/1994 187452568
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng (kỹ thuật kết cấu 
công trình)

Thiết kế kết cấu công trình II

15 HTV-00136934
Nguyễn Văn 
Nghĩa

18/09/1994 168524495
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

16 HTV-00136935 Phan Thị Lan 08/09/1994 163235344 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

17 HTV-00136936
Nguyễn Văn 
Nam

14/11/1994 151986998
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

18 HTV-00136937
Trần Quyết 
Thắng

27/11/1992 187208701
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng - Ngành hệ thống 
kỹ thuật trong công trình

Thiết kế cơ - điện công trình II

19 HTV-00136938
Nguyễn Chí 
Đồng

24/01/1994 001094003385
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng - ngành Hệ thống 
kỹ thuật trong công trình

Thiết kế cơ - điện công trình II

20 HTV-00136939 Lê Hồng Liên 30/10/1994 132242254
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

21 HTV-00136940
Nguyễn Thống 
Nhất

18/12/1993 040093000353 Kỹ sư cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

22 HTV-00136941
Nguyễn Đức 
Cường

03/08/1993 187048541
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

HTV-00136930
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10
Dương Thành 
Thắng

03/05/1995 174720320
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng



23 HTV-00077976 Khổng Trọng Tú 27/05/1993 026093002173
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

24 HTV-00136942
Nguyễn Hoàng 
Hà

28/09/1994 001094026048
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

25 HTV-00136943 Đỗ Văn Huy 28/08/1994 026094008215
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Khảo sát địa hình II

Thiết kế xây dựng công trình đường 
thủy nội địa - Hàng hải

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình đường 
thủy nội địa - Hàng hải

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

III

28 HTV-00136946 Bùi Văn Thêu 29/09/1981 031081003896
Kỹ sư ngành Trắc địa mỏ - 
Công trình

Khảo sát địa hình II

29 HTV-00132181
Nguyễn Hải 
Dương

08/10/1996 035096001172
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
biển chuyên ngành Kỹ 
thuật an toàn hàng hải

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

III

30 HTV-00132183 Chu Thành Kiên 13/10/1995 031095016788
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

31 HTV-00136947
Nguyễn Văn 
Thắng

15/10/1986 031086002852
Kỹ sư ngành Xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

32 HTV-00136948
Nguyễn Mạnh 
Hoàn

06/06/1993 031093002312

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng - ngành Xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

33 HTV-00132184 Vũ Huy Tuấn 05/10/1979 031079004812
Kỹ sư Bảo đảm an toàn 
đường thủy

Khảo sát địa hình II

34 HTV-00053634
Lương Xuân 
Năm

01/08/1986 031086011763
Kỹ sư ngành Kỹ thuật công 
trình

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

III

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Khảo sát địa hình III

Khảo sát địa chất công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

IIIHTV-00136951

HTV-00136944

HTV-00136945

HTV-00136949

HTV-00136950

37
Nguyễn Văn 
Diện

28/10/1980 125002498
Kỹ sư Địa chất thủy văn - 
ĐCCT

35 Cao Duy Hưng 05/10/1979 031982680
Kỹ sư Bảo đảm an toàn 
đường thủy

36 Phạm Tuấn Hùng 30/12/1980 001080005049
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

26 Đào Trọng Hậu 12/02/1958 031058000580 Kỹ sư Công trình thủy

27 Đặng Huy Hoàng 05/11/1971 031071000616 Kỹ sư Công trình thủy



Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

38 HTV-00069711 Trần Văn Cao 17/10/1970 031070000181
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

39 HTV-00136952 Trần Tuấn Hưng 01/04/1992 031092010986

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng – chuyên ngành 
xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

III

40 HTV-00136953 Phạm Hữu Chiến 10/03/1975 031075007129 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

42 HTV-00136955 Trần Ngọc Bảo 16/02/1994 031094002489
Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây 
dựng công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

44 HTV-00136957 Lê Việt Cường 28/02/1988 031088006094
Kỹ sư ngành Kỹ thuật tàu 
thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

III

45 HTV-00136958 Trần Hữu Long 30/03/1986 031086008993
Kỹ sư ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

46 HTV-00136959 Lê Duy Cường 09/12/1988 034088004844
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường thủy nội địa – hàng hải

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Định giá xây dựng III

48 HTV-00117911 Trần Quý Anh 14/12/1977 031077014806
Kỹ sư Xây dựng - ngành 
Vi khí hậu và môi trường 
xây dựng

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

49 HTV-00136961 Trần Công Ái 28/03/1990 045090003389
Kỹ sư Xây dựng (Xây 
dựng Dân dụng & Công 
nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

50 HTV-00136962 Nguyễn Ngọc Hỷ 11/11/1988 201828827
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

51 HTV-00136963
Nguyễn Ngọc 
Phương

29/08/1989 212643312 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

52 HTV-00136964 Lê Thành Nhân 28/07/1980 201650058
Kỹ sư Xây dựng DD&CN 
ngành Kỹ thuật xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

53 HTV-00136965 Vy Hồng Phong 20/10/1988 212557010
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

54 HTV-00136966 Nguyễn Việt 25/06/1992 205695142
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

HTV-00136954

HTV-00136956

HTV-00136960

43
Nguyễn Văn 
Khanh

25/11/1985 031085000533 Kỹ sư Công trình thủy

47
Nguyễn Hữu 
Hoàn

24/07/1958 031058000380 Kỹ sư Công trình thủy

Diện ĐCCT

41 Đỗ Phi Long 25/04/1983 031224404
Kỹ sư Xây dựng – ngành 
Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp



55 HTV-00083321 Phan Minh Toàn 28/10/1989 215067241
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

56 HTV-00136967 Huỳnh Đức Tùng 01/10/1989 049089020589
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

57 HTV-00136968 Hà Cảnh Thân 24/02/1992 046092009245
Kỹ sư ngành Xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

58 HTV-00087944 Phan Đình Thạnh 20/12/1982 205105400 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Thiết kế cơ - điện công trình II

59 HTV-00050382
Nguyễn Quang 
Duy

13/09/1990 221271657
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

II

Thiết kế kết cấu công trình II

61 HTV-00136969
Nguyễn Đăng 
Hùng

15/12/1982 201483212 Kỹ sư ngành Điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng III

63 HTV-00136971 Hứa Minh Hoàng 18/10/1980 201853291
Kỹ sư ngành Xây dựng 
Thủy lợi - TĐ

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

II

64 HTV-00121066 Lê Mạnh Hải 09/06/1982 311709651
Kỹ sư ngành Xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

65 HTV-00086493
Nguyễn Quang 
Tuệ

05/05/1985 221096978
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

66 HTV-00136972
Nguyễn Xuân 
Thành

16/09/1993 241399174
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

68 HTV-00136974
Nguyễn Khắc 
Hằng

01/07/1977 033077012905
Kỹ sư ngành Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

70 HTV-00136976 Bùi Văn Nhớ 24/08/1992 045092000446
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

71 HTV-00136977
Nguyễn Kiến 
Quốc

19/04/1988 250712375
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

HTV-00136973

HTV-00136975

HTV-00009699

HTV-00136970

67
Nguyễn Khánh 
Sơn

22/02/1986 225299548
Kỹ sư ngành Kỹ thuật công 
trình

69 Bùi Quốc Thịnh 02/04/1977 225100060
Kiến trúc sư ngành Quy 
hoạch đô thị

60
Trần Ngọc 
Hoành

25/09/1982 205052504
Kỹ sư ngành xây dựng 
Thủy lợi – Thủy điện

62
Trần Minh 
Dương

29/07/1985 321158869
Kỹ sư ngành Xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp



72 HTV-00136978
Nguyễn Văn 
Phước

01/01/1975 092075000988
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

73 HTV-00136979 Phạm Văn Xuân 10/11/1979 051079015020
Cao đẳng ngành Xây dựng 
dân dụng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

74 HTV-00136980 Lê Ngọc Anh 10/02/1987 045087008694
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

75 HTV-00136981 Lê Văn Hoàng 01/06/1985 197017313
Kỹ sư ngành Xây dựng 
Thủy lợi – Thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

76 HTV-00136982 Phạm Hoài Sơn 15/07/1986 30086000933
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

77 HTV-00136983
Đoàn Đình 
Quang

09/09/1994 205779621 Kỹ sư kỹ thuật địa chất
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

78 HTV-00136984 Phạm Ngọc Sáng 04/10/1981 171498746
Kỹ sư ngành công trình 
thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

79 HTV-00007416 Phạm Ngọc Hào 10/05/1991 241191412
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông (Xây 
dựng cầu đường)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

80 HTV-00136985
Phạm Ngọc 
Hoàng

20/11/1991 194398750
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

81 HTV-00132144
Nguyễn Văn 
Linh

28/11/1990 025985072 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

82 HTV-00136986 Trần Văn Du 28/02/1991 054091001354 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

83 HTV-00136987 Trần Như Vũ 15/12/1985 049085007615
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

86 HTV-00136990
Võ Thị Thu 
Thanh

10/02/1991 230798192 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

87 HTV-00136991 Trần Ngọc Huy 01/01/1979 079079010097
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

88 HTV-00136992 Lê Đức Tâm 01/02/1990 331539680
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

89 HTV-00136993 Trần Văn Hiếu 01/01/1993 049093021500
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

HTV-00136988

HTV-00136989

84
Lương Thanh 
Đồng Thạnh

27/02/1989 025237644
Kỹ sư xây dựng (vật liệu 
xây dựng)

85
Nguyễn Thanh 
Hoàng

02/01/1994 241434266 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng



90 HTV-00136994 Hồ Thịnh 25/07/1992 215251297 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

92 HTV-00071545
Nguyễn Hoàng 
Thăng

01/01/1990 205433376
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình

Định giá xây dựng III

93 HTV-00015138 Nguyễn Văn Anh 29/04/1979 201349497
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường,

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước – thoát nước; chất thải rắn

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

96 HTV-00136996
Nguyễn Văn 
Hồng Thịnh

05/04/1985 049085014963
Kỹ sư xây dựng chuyên 
ngành trắc địa và bản đồ

Khảo sát địa hình III

97 HTV-00093615 Phạm Hữu Thạnh 09/07/1989 215096308
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường,

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

III

98 HTV-00077223 Võ Quốc Hùng 23/10/1978 025945182
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng, 
ngành cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

99 HTV-00013496
Huỳnh Văn 
Thuận Hòa

21/01/1989 056089010364
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

100 HTV-00013504 Lê Thanh Thuyết 24/09/1958 049058009754 Kỹ sư công trình thủy lợi
Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

II

101 HTV-00013491
Nguyễn Nam 
Bằng

27/12/1968 004068003725
Kỹ sư thủy lợi ngành công 
trình thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

II

102 HTV-00013481 Nguyễn Thiên Lý 03/04/1962 225184060
Kỹ sư ngành địa chất công 
trình- địa chất thủy văn

Khảo sát địa chất công trình II

103 HTV-00136997 Lê Ngọc Kiên 21/05/1983 001083001764 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình II

104 HTV-00136998 Vũ Ngọc Hải 20/12/1990 241314458
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

105 HTV-00136999 Đặng Tiến Danh 10/05/1993 212766180
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

106 HTV-00137000 Thái Ngọc Hùng 04/04/1994 241363140
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

107 HTV-00038129 Nguyễn Gia Ly 20/03/1992 197293219
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

108 HTV-00137001
Nguyễn Văn 
Hùng

21/08/1993 371520633
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

109 HTV-00137002 Bùi Văn Lục 07/11/1992 245192398
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

HTV-00136995

HTV-00107061

HTV-00088499

95
Nguyễn Bình 
Khánh

23/11/1977 225013685
Kỹ sư xây dựng ngành cầu 
đường

91 Võ Văn Bảy 01/01/1983 201446750
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường bộ

94 Võ Duy Trung 14/07/1985 225270622
Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi 
– Thủy Điện – Cấp thoát 
nước



110 HTV-00031849
Nguyễn Ngọc 
Thương

26/05/1992 079092013847
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

111 HTV-00013269 Lê Văn Doãn 23/06/1992 212787081
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

112 HTV-00083546
Trần Thị Phương 
Lan

12/02/1992 241331660 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

115 HTV-00036652 Phùng Như Được 05/08/1992 241290382
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
(dân dụng & công nghiệp)

Thiết kế Kết cấu công trình II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

117 HTV-00137006 Tạ Quang Hạnh 08/09/1985 230628392 Kỹ sư cơ khí chế tạo máy Thiết kế cơ - điện công trình II

118 HTV-00137007
Đào Trung 
Nguyên

15/01/1971 230388487 Kỹ sư điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình II

119 HTV-00137008
Nguyễn Quốc 
Dũng

29/03/1972 079072012350 Kỹ sư điện - điện tử Định giá xây dựng III

120 HTV-00137009 Ngô Xuân Nam 01/05/1982 025882301
Cử nhân kỹ thuật và công 
nghệ ngành Kỹ thuật điện, 
cơ điện và công nghệ điện

Định giá xây dựng III

121 HTV-00010602
Nguyễn Thành 
Hoàng

22/02/1984 051084015056
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường bộ

Định giá xây dựng III

122 HTV-00091267 Đỗ Diễn Tài 22/10/1971 079071000144 Kỹ sư cơ khí Định giá xây dựng III

123 HTV-00054238
Nguyễn Việt 
Dũng

24/10/1971 023687682 Kỹ sư nhiệt điện Định giá xây dựng III

124 HTV-00091288
Nguyễn Nam 
Thắng

01/03/1972 001072008405 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

126 HTV-00057367 Ngô Đức Vinh 03/06/1992 264387754
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

128 HTV-00137010 Vũ Văn Đạt 19/07/1983 036083014895 Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

129 HTV-00137011
Nguyễn Quang 
Toàn

01/05/1990 215076515
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

130 HTV-00137012
Trần Trọng 
Khiêm

03/02/1990 072090005022
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
nhiệt lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

HTV-00137003

HTV-00137004

HTV-00137005

HTV-00078065

HTV-00021631

125
Liên Phước Huy 
Phương

15/09/1989 312026050
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

127 Bùi Tấn Sỹ 10/12/1992 212323627
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

114
Nguyễn Xuân 
Hãn

05/10/1997 212676236
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
(kỹ thuật kết cấu công 
trình)

116
Nguyễn Đức 
Thiện

06/12/1996 080096001144
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
môi trường

113 Hồ Hoàng Bách 05/10/1995 233245239 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng



Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

132 HTV-00137013
Phan Thị Mỹ 
Xuyên

13/01/1995 352321912 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật cấp thoát nước

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật xử lý chất thải rắn

III

134 HTV-00042026 Nguyễn Anh Huy 22/05/1989 341400569 Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

136 HTV-00136358 Võ Lê Hoài Ân 25/02/1995 89095002921
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

HTV-00001560

HTV-00017272

HTV-00108492135 Phạm Tiến Sỉ 24/04/1994 352205947
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

131 Mai Hoàng Tấn 02/06/1990 312039860
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

133
Trần Trương 
Nhật Luân

02/01/1978 351305230 Kỹ sư kỹ thuật môi trường


